
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 160022 Viên Gia An 11/01/2007 Nam 10D

2 160024 Vương Bình An 08/03/2006 Nam 10D

3 160132 Lương Minh Diễn 15/03/2007 Nam 10D

4 160164 Lê Đình Quốc Dũng 17/07/2007 Nam 10D

5 160208 Nguyễn Văn Đô 22/11/2007 Nam 10D

6 160238 Lương Thế Hà 17/03/2007 Nam 10D

7 160249 Lê Phương Hào 12/07/2007 Nam 10D

8 160292 Mông Thị Hiếu 23/02/2007 Nữ 10D

9 160296 Thẩm Văn Hiếu 17/04/2007 Nam 10D

10 160321 Lê Nguyễn Hoàng 06/07/2007 Nam 10D

11 160328 Nguyễn Huy Hoàng 06/01/2007 Nam 10D

12 160348 Lê Quốc Hội 03/01/2007 Nam 10D

13 160393 Phan Thị Thu Hương 28/09/2006 Nữ 10D

14 160395 Phạm Thu Hương 05/04/2007 Nữ 10D

15 160419 Nguyễn Trần Khải 15/09/2007 Nam 10D

16 160423 Nguyễn Tiến Khoa 02/12/2006 Nam 10D

17 160424 Nguyễn Trần Anh Khoa 02/12/2007 Nam 10D

18 160440 Vương Gia Kiệt 11/09/2007 Nam 10D

19 160454 Lâm Thị Liên 23/12/2007 Nữ 10D

20 160456 Chu Thị Phương Linh 31/12/2007 Nữ 10D

21 160482 Nguyễn Văn Linh 31/03/2007 Nam 10D
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 160487 Thái Thị Mỹ Linh 15/05/2007 Nữ 10D

2 160498 Lê Hoàng Long 06/08/2007 Nam 10D

3 160553 Nguyễn Thị Trà My 05/10/2007 Nữ 10D

4 160558 Trần Thị Trà My 07/01/2007 Nữ 10D

5 160562 Nguyễn Hồ Phương Na 10/01/2007 Nữ 10D

6 160581 Vũ Thị Quỳnh Nga 07/04/2007 Nữ 10D

7 160586 Lê Thị Kim Ngân 25/09/2007 Nữ 10D

8 160614 Nguyễn Minh Ngọc 27/03/2007 Nữ 10D

9 160690 Nguyễn Nguyệt Ninh 12/01/2007 Nữ 10D

10 160702 Nguyễn Quang Phi 08/06/2007 Nam 10D

11 160720 Phạm Xuân Phúc 27/09/2007 Nam 10D

12 160790 Nhữ Văn Quyền Quý 28/12/2007 Nam 10D

13 160799 Lương Xuân Sơn 14/12/2007 Nam 10D

14 160821 Đỗ Quách Thanh Thanh 08/10/2007 Nữ 10D

15 160845 Hồ Thị Thanh Thảo 27/12/2007 Nữ 10D

16 160849 Nguyễn Thị Thảo 10/08/2007 Nữ 10D

17 160850 Nguyễn Thị Thảo 01/06/2007 Nữ 10D

18 160859 Triệu Thị Thảo 16/07/2007 Nữ 10D

19 160867 Nguyễn Quốc Thắng 20/04/2007 Nam 10D

20 160964 Hứa Quỳnh Trang 03/11/2007 Nữ 10D

21 161131 Nguyễn Lê Phương Vy 01/12/2007 Nữ 10D
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